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DUNG DỊCH XỊT MŨI

e ®
Eftinas

0,05%

Xylometazolin hydroclorid 0,05%

CÔNG TYCỔPHẨN DƯỢC PHẨM 32
‘day 10 Công Trưởng Quốc Tế, Quân 3,
Firman Thánh Phố Hồ Chí Men.
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Tá dược vd

CHỈ ĐỊNH:
Giảm triệu chứng ngạt mũi và

giảm sunghuyết trong các trường
hợp viêm mũi cấp hoặc mãn tính,
viêm xoang, cảm lạnh, dị ứng
đường hô hấp trên hoặc viêm tai
giữa cấp liên quan tới sung huyết
mũi.

Giảm sưng, dễ quan sát niêm
mạc mũi và họng trước khi phẫu
thuật hoặc thủ thuật chẩn đoán,
lam thông lỗ vòi nhĩbị tắc ở người
bệnh viêm tai

LIEU DUNG & CACH DUNG:
Liều thường dùng cho người lớn và
trẻ em trên 2 tuổi: Mỗi lần xịt 1 liều
vào trong mỗi bên mũi, người lớn 2
~ 3 lần/ngày, trẻ em 1 - 2 lần/ngày.
Không nên dùng quá 3 ngày. Thời

gian dùng liên tục tối đa là 5 ngày.  

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
se Mẫn cảm với thuốc.
s Trẻ em dưới 2 tuổi.

eNgười bị bệnh giöcom góc

đóng.

« Người có tiền sử mẫn cảm với
các thuéc adrenergic.

e Người đang dùng các thuốc
chống trầm cảm 3 vòng.

CÁCH DÙNG:
«Theo sự chỉ dẫn của thầy
thuốc.

eLiểu thường dùng cho người
lớn và trẻ em trên 2 tuổi: Mỗi
lần xịt 1 liều vào trong mỗi bên
mũi, người lớn 2 - 3 lằn/ngày,
trẻem 1-2 lần/ngày.
« Không nên dùng quá 3 ngày.

Thời gian dùng liên tục tối đa là
S ngày.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙN
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MẪU NHÃN THUỐC XỊT MŨI EFTINAS

Kích thước thực : 3,5 cm x 7,7cm

DUNG DICH XIT MŨI
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC XỊT MŨI EFTINAS

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 em

EFTINAS 0,05%
Dung dịch xịt mũi - Chai 15 ml

1. CÔNG THỨC: Cho 15 ml
s Xylometazolin hydroclorid

s Tá dược: Nipagin, Nipasol, Natri Clori

2. DƯỢCLÝ VÀ CƠCHÉ TÁC DỤNG:

Dược lực học: Xylometazolin là một chất tác dụng giống thần kinh giao cảm, tương

tự như naphazolin. Thuốc có tác dụng co mạch tại chỗ nhanh và kéo dải, giảm sưng

và sung huyết khi tiếp xúc với niêm mạc. Xylometazolin tác dụng trực tiếp lên thụ thể

a- adrenergic ở niêm mạc mũi, gây co mạch nên giảm lưu lượng máu qua mũi và

giảm sung huyết. Tuy nhiên, tác dụng giảm sung huyết của thuốc chỉ có tính chất

tạm thời, một số trường hợp có thể bị sung huyết trở lại. Thuốc cũng có tác dụng giảm

sung huyếtở kết mạc mắt.

Dược động học: Sau khi dùng tại chỗ dung dịch xylometazolin ở niêm mạc mũi hay

kết mạc, tác dụng co mạch đạt được trong vòng 5 - 10 phút và kéo dải trong

khoảng10 giờ. Đôi khi thuốc có thể hấp thu vào cơ thể và gây tác dụng toàn thân.

3. CHỈ ĐỊNH:
e Giảm triệu chứng ngạt mũi và giảm sung huyết trong các trường hợp viêm mũi cấp

hoặc mãn tính, viêm xoang, cảm lạnh, dị ứng đường hô hấp trên hoặc viêm tai giữa

cấp liên quan tới sung huyết mũi.

s Giảm sưng, dễ quan sát niêm mạc mũi và họng trước khi phẫu thuật hoặc thủ thuật

chẩn đoán, làm thông lỗ vòi nhĩbị tắc ở người bệnh viêm tai.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
« Mẫn cảm với thuốc.

« Trẻ em dưới2tuổi.
s Người bị bệnh glaucome góc đóng.

s Người có tiền sử mẫn cảm với các thuốc adrenergic.

s Người đang dùng các thuốc chống trầm cảm 3 vòng.

5. THẬN TRỌNG:

« Thận trọng khi dùng cho những người bị cường giáp, bệnh tim, tăng huyết áp, xơ

cứng động mach, phì đại tuyến tiến liệt hoặc đái tháo đường, người đang dùng các

chất ức chế monoamin oxidase.

s Chỉ dùng các chế phẩm xylometazolin cho trẻ em dưới 2 tuổi khi có chỉ định và theo

dõi của thầy thuốc.
s Không nên dùng nhiều lần và liên tục để tránh sung huyết trở lại. Nếu tự ý dùng

thuốc, không dùng quá 3 ngày. Khi dùng thuốc liên tục 3 ngày không thấy đổ, cần

ngừng thuốc và đi khám bác sĩ.

6. TƯƠNG TÁC THUỐC:
Sử dụng các thuốc giống giao cảm nói chung cũng như naphazolin cho bệnh nhân

đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxidase, maprotilin hoặc các thuốc chống

..‹ #,5 mg

, Nước cất.
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7.TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Thưởng gặp (ADR > 1/100): Kích ứng tại chỗ.

Ít gặp (1/1000 < ADR < 1/100): Cảm giác bồng, rát, khô hoặc loét niêm mạc, hắt hơi;

sunghuyếttrở lại với biểu hiện đỏ, sưng và viêm mũikhi dùng thường xuyên, dài

ngày.

Hiếm gặp (1/1000 < ADR): buồn nôn, đau đầu, chóng mặt,hồi hộp, đánh trống ngực,

mạch chậm và loạn nhịp.

Thông báo cho bác sïbiết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

8. PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Chưa rõ ảnh hưởng của xylometazolin trên bào thai. Phụ nữ có thai và cho con bú chỉ

nên dùng thuốc này khi thật cần thiết.

9. LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Cần thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc do thuốc có thể gãy đau đầu,

chóng mặt, mặc dủ hiếm khi xảy ra.

10. QUA LIEU VÀ CÁCH XỬTRÍ:
Khi dùng quá liều hoặc kéo dài hoặc quá thường xuyên có thể bị kích ứng niêm mạc

mũi, phản ứng toàn thân, đặc biệtở trẻ em. Quá liều ở trẻ em, chủ yếu gây ức chế hệ

thần kinh trung ương, sốc như hạ huyết áp, hạ nhiệt, mạch nhanh, ra mồ hôi, hôn mẽ.

Điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng.

11. CACH DUNG - LIEU DUNG:
Theosựchỉ dẫn của thầy thuốc.

Liều thường dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: Mỗi lần xịt † liều vào trong mỗi

bên mũi, người lớn 2 - 3 lần/ngảy, trẻ em 1- 2 lần/ngày.

Không nên dùng quá3 ngày. Thời gian dùng liền tục tối đa là 5 ngày.

12. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Hộp 1 chai 15 ml.

13. BAO QUAN:
Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

14. HẠN DÙNG:
24 tháng kể tử ngày sản xuất.

-_ Dung dịch xịt mũi EFTINAS 0,05% đạt theo TCCS.

- 06 xa tam tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

~ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

~_ Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO, số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T.PHARMA.. Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com   
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